
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 89, Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

1.700.000.000 VNĐ

25/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯỚC KHAI PHONG

1301008244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh. Sản xuất phân 
tổng hợp vi sinh. Sản xuất phân bón lá vi sinh. Sản xuất phân 
cá (các laoij khô và nước).

2012(Chính)

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

3. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh, hóa chất 
pháp luật cấm kinh doanh)

4669

5. Ghi chú: Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯỚC KHAI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC KHAI PHONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH PHƯỚC KHAI PHONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0919610487
Email: nguyenthanhphuoc70@yahoo.c

om.vn

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH 
PHƯỚC

Số 89, Ấp Thuận 
Điền, Xã An Hiệp, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

510.000.000 30,000 320690047

2 PHẠM 
THÀNH VŨ

Số 16A, Nguyễn Trãi, 
Phường 7, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

340.000.000 20,000 310577073

3 ĐOÀN VĂN 
THI

Số 30, Ấp Thuận 
Điền, Xã An Hiệp, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

340.000.000 20,000 320381445

4 PHÙNG 
NHẬT 
PHONG

Số 20K, Cư xá Ngân 
Hàng, Khu phố 5, 
Phường Tân Thuận 
Tây, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

340.000.000 20,000 020161012

5 PHẠM THỊ 
KIM YẾN

Số 89, Ấp Thuận 
Điền, Xã An Hiệp, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

170.000.000 10,000 320805522

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320690047
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 89, Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 89, Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH PHƯỚC Nam

09/08/1970 Kinh Việt Nam

30/06/2014 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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